
Mẫu số 09d-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

STT

Nguồn ngân

sách

Điều

chuyển
Tiêu huỷ

Đã nộp tài

khoản tạm

giữ

Chưa nộp tài

khoản tạm

giữ

Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo

được xử lý
Giá trị còn

lại
Bán Xử lý khác Tổng cộng

Nguồn khác

Ghi chú

Hình thức xử lý theo Quyết định của

cấp có thẩm quyền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nguyên giá

NĂM 2022

Giá trị theo sổ sách kế toán

( đồng)

Bộ, tỉnh:

Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:

Thành phố Pleiku

Chi phí xử lý

tài sản

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

( đồng)

Kết quả xử lý

đến thời điểm

báo cáo
Thanh lý

Xử lý trong

trường hợp bị

mất, bị hủy

hoại

17

832

Trường Tiểu học Anh hùng Núp

NhàI

1
Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku,

T. Gia Lai
      

50.000.000 00 0 x 00Phòng thư viện 0x
Phá bỏ (xuống

cấp)

2
Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku,

T. Gia Lai
      

50.000.000 00 0 x 00Phòng đội 0x
Phá bỏ (xuống

cấp)

3
Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku,

T. Gia Lai
      

50.000.000 00 0 x 00Phòng anh văn 0x
Phá bỏ (xuống

cấp)

4
Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku,

T. Gia Lai
      

400.000.000 00 53.293.000 x 00Phòng học làng Choét 0x
Phá bỏ (xuống

cấp)

5
Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku,

T. Gia Lai
      

400.000.000 00 53.293.000 x 00Phòng học làng NhaPrông 0x
Phá bỏ (xuống

cấp)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Tài sản cố định khácII

30.500.000 150.0000 0 x 0150.000Máy photocopy1 0x

12.050.000 50.0000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

10.300.000 50.0000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

11.120.000 50.0000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

11.080.000 50.0000 0 x 050.000Thiết bị âm thanh1 0x



6.880.000 50.0000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

15.327.000 50.0000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

Thành Đoàn

Tài sản cố định khácIII

0 230.00010.500.000 0 x 0230.000Xe môtô1 0x

7.500.000 10.0000 0 x 010.000Máy ảnh1 0x

0 50.00017.500.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

0 150.00030.000.000 0 x 0150.000Máy photocopy1 0x

Hội Phụ nữ Hội Phụ nữ

Tài sản cố định khácIV

0 50.00016.910.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

0 50.00010.000.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

0 50.00010.935.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

0 50.00011.220.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

Hội Nông dân

Tài sản cố định khácV

15.300.000 50.0000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

8.000.000 10.0000 0 x 010.000Máy ảnh1 0x

0 50.00015.300.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

Hội Cựu Chiến binh

Tài sản cố định khácVI

0 50.00015.440.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn, máy in1 0x

0 50.0009.920.000 0 x 050.000Máy vi tính để bàn1 0x

Văn phòng HĐND&UBND

Xe ô tôVII

0 184.100.000527.784.500 0 x 0184.100.000TOYOTA 81B1 9.339.795x

UBND Phường Hoa Lư

Tài sản cố định khácVIII

0 50.00023.700.000 0 x 050.000Maý photocoppy1 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00011.500.000 0 x 050.000Máy in vi tính LQ 21801 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.0006.000.000 0 x 050.000Máy vi tính 51 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00013.000.000 0 x 050.000Máy vi tính 91 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.0007.300.000 0 x 050.000Máy vi tính I3.41601 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.0008.460.000 0 x 050.000Máy in vi tính1 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00016.569.300 0 x 050.000Máy vi tính 61 0x
Đã bán phế

liệu



0 50.00028.980.000 0 x 050.000Máy photocopy 11 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00016.874.000 0 x 050.000Máy vi tính 71 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.0008.300.000 0 x 050.000Máy vi tính1 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00022.980.000 0 x 050.000Máy vi tính1 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00033.900.000 0 x 050.000Maý photocoppy1 0x
Đã bán phế

liệu

0 50.00010.000.000 0 x 050.000Máy vi tính 81 0x
Đã bán phế

liệu

0 150.00015.640.000 0 x 0150.000Dàn âm thanh1 0x
Đã bán phế

liệu

UBND Phường Yên Thế

ĐấtIX

0 0118.680.000 118.680.000 00Tổ 4, phường Yên Thế1 0x Điều chuyển

0 0150.000.000 150.000.000 00Tổ 4, phường Yên Thế1 0x Điều chuyển

NhàX

1
Tổ 2, phường Yên Thế, TP.Pleiku,

Gia Lai
      

700.000.000 00 0 00Chợ Yên Thế 0x Điều chuyển

2
Tổ 2, phường Yên Thế, TP.Pleiku,

Gia Lai
      

172.800.000 00 0 00Hội trường TDP 4 0x Điều chuyển

Trường TH Chu Văn An

Tài sản cố định khácXI

0 25.0007.000.000 0 x 025.000Máy tính thư viện1 0x

0 20.00011.990.000 0 x 020.000Máy quay Sony 46E1 0x

0 25.00033.000.000 0 x 025.000Đàn Piano1 0x

0 375.00099.000.000 0 x 0375.000Máy tính phòng cấp (P.Tin )1 0x

0 09.450.000 0 x 00Máy lọc nước1 0x

0 25.00034.000.000 850.000 x 025.000Đàn Piano1 0x

0 20.00010.600.000 0 x 020.000Máy bơm nước1 0x

0 80.00038.400.000 16.320.000 x 080.000Máy chiếu đa năng1 0x

0 70.00033.200.000 0 x 070.000Máy Photocoy phòng cấp1 0x

0 70.00022.500.000 0 x 070.000Máy chiếu1 0x

Trường TH Lương Thạnh

NhàXII

1 08 Trần Nguyên Hãn, Pleiku       

0 074.300.000 0 x 00Nhà vệ sinh 0x

2 08 Trần Nguyên Hãn, Pleiku, Gia Lai       

0 0300.000.000 0 x 00Nhà bếp 0x

Tài sản cố định khácXIII



0 027.530.000 0 x 00Nhà để xe1 0x

Trường THCS Trần Phú

Tài sản cố định khácXIV

0 0100.000.000 40.000.000 x 00Cổng trường(2011)1 0x

NGƯỜI LẬP BIỂU

 (Ký, họ tên và đóng dấu)

Ngày      tháng     năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Cột 2: Phần III Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ:  Toyota Camry 10A-9999).

- Cột 12: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu giá, niêm yết, chỉ định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình thức thanh lý (phá dỡ, hủy bỏ, bán đấu giá, bán niêm yết, bán chỉ định).


